BÁO CÁO RÀ SOÁT HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÁC XÃ 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH SƠN
I/ Đánh giá chung:

· Cơ bản các xã trên địa bàn huyện Khánh Sơn đã triển khai các hoạt động liên quan đến ISO, lãnh đạo UBND các xã cam kết triển khai hệ thống QLCL; tham gia tương đối đầy đủ trong các hoạt động triển khai ISO; tuy nhiên tiến độ còn chậm so với kế hoạch triển khai đã phê duyệt; 
· Qua kiểm tra nhận thấy hầu hết các đơn vị đã triển khai khắc phục những điểm không phù hợp của lần đánh giá nội bộ do Tư vấn hỗ trợ thực hiện cuối tháng 3 năm 2017.

· Tính đến nay, hầu hết các xã đã có đầy đủ tài liệu hệ thống QLCL theo quy định tại Quyết định 3210.
· Tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn 1 số nội dung cần khắc phục về triển khai ISO tại các xã, trong đó:

+ Cập nhật hệ thống QLCL khi có thay đổi: ví dụ lĩnh vực tư pháp (bổ sung thủ tục bồi thường), văn hóa xã hội (điều chỉnh thủ tục công nhận gia đình văn hóa); lĩnh vực lao động thương binh xã hội (cập nhật quy trình theo 3554)…. các đơn vị chưa triển khai lập phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu và quy trình mới. Tư vấn đã gửi dự thảo các tài liệu này, đề nghị các xã rà soát lập phiếu yêu cầu sửa đổi và sửa các quy trình mới theo dự thảo.

+ Một số xã chưa thực hiện đầy đủ các nội dung tư vấn hướng dẫn. 
II/ Đánh giá cụ thể từng xã:

	UBND XÃ
	CÁC VẤN ĐỀ CẦN KHẮC PHỤC
	

	1
	UBND Sơn Lâm
	1. Quyết định ban hành tài liệu: Không có. Khi ban hành tài liệu cần thống nhất ngày ban hành của quyết định với các quy trình, thủ tục.
2. Cần có quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO.
3. Ban hành còn thiếu các thủ tục: lĩnh vực nông nghiệp thiếu QT.NN.02, điều chỉnh lại mã hiệu quy trình; lĩnh vực nội vụ thiếu QT.NV.06, 09-14; lĩnh vực đất đai thiếu QT.ĐĐ.02, 05, 06; lĩnh vực LĐTBXH thiếu QT.LĐTBXH.20-35.
4. Chưa ký phê duyệt QT.ISO.07-11.
5. MTCL: các chỉ tiêu cần khớp với kế hoạch cải cách hành chính (ví dụ: tỷ lệ hài lòng khách hàng phải căn cứ trên chỉ tiêu giao của huyện…)

6. Sổ tay chất lượng: chưa ký phê duyệt, bổ sung nội dung phần 6: danh mục tài liệu, rà soát phạm vi áp dung cần bỏ lĩnh vực công an và lĩnh vực không có do đặc thù vùng miền (vịt chạy đồng, đường thủy nội bộ…)

7. Hồ sơ đánh giá nội bộ: Không có Phiếu ghi chép, báo cáo đánh giá nội bộ, Phiếu yêu cầu KPPN.

8. Hồ sơ họp xem xét của lãnh đạo: Không có

9. Kế hoạch triển khai HTQLCL: cần bổ sung thêm nội dung “đo lường thỏa mãn khách hàng” theo hạng mục công việc sẽ triển khai trong năm 2017.

10. Chưa lập: Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2017, Danh mục tài liệu, Danh mục hồ sơ, Phiếu yêu cầu sửa dổi/ viết mới tài liệu.
11. Hồ sơ công bố: Không có.
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	UBND Sơn Trung
	1. Quyết định ban hành tài liệu: Không có.
2. Chưa ban hành tài liệu (ký phê duyệt). Lưu ý khi in cần in và ban hành đầy đủ các biểu mẫu của quy trình.

3. MTCL: các chỉ tiêu cần khớp với kế hoạch cải cách hành chính (ví dụ: tỷ lệ hài lòng khách hàng phải căn cứ trên chỉ tiêu giao của huyện…)

4. Sổ tay chất lượng: in lại, bổ sung nội dung phần 6: danh mục tài liệu, rà soát phạm vi áp dung cần bỏ lĩnh vực công an và lĩnh vực không có do đặc thù vùng miền (vịt chạy đồng, đường thủy nội bộ…)

5. Hồ sơ đánh giá nội bộ: Không có báo cáo đánh giá nội bộ, Phiếu yêu cầu KPPN.

6. Hồ sơ họp xem xét của lãnh đạo: Không có

7. Kế hoạch triển khai HTQLCL: cần bổ sung thêm nội dung “đo lường thỏa mãn khách hàng” theo hạng mục công việc sẽ triển khai trong năm 2017.

8. Chưa lập: Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2017, Danh mục tài liệu, Danh mục hồ sơ, Phiếu yêu cầu sửa dổi/ viết mới tài liệu.
9. Hồ sơ công bố: Không có.
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	UBND Thành Sơn
	1. Quyết định ban hành tài liệu không thống nhất với ngày ban hành giữa các quy trình: thống nhất là ngày 22/12/2016. Cần in và ban hành lại cho thống nhất. Lưu ý khi in cần in và ban hành đầy đủ các biểu mẫu của quy trình.
2. MTCL: các chỉ tiêu cần khớp với kế hoạch cải cách hành chính (ví dụ: tỷ lệ hài lòng khách hàng phải căn cứ trên chỉ tiêu giao của huyện…)

3. Sổ tay chất lượng: bổ sung nội dung phần 6: danh mục tài liệu, rà soát phạm vi áp dung cần bỏ lĩnh vực công an và lĩnh vực không có do đặc thù vùng miền (vịt chạy đồng, đường thủy nội bộ…)

4. Hồ sơ đánh giá nội bộ: Không có phiếu ghi chép, báo cáo đánh giá nội bộ, Phiếu yêu cầu KPPN.

5. Hồ sơ họp xem xét của lãnh đạo: Không có

6. Kế hoạch triển khai HTQLCL: cần bổ sung thêm nội dung “đo lường thỏa mãn khách hàng” theo hạng mục công việc sẽ triển khai trong năm 2017.
7. Chưa lập: Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2017, Danh mục tài liệu, Danh mục hồ sơ, Phiếu yêu cầu sửa dổi/ viết mới tài liệu.
8. Hồ sơ công bố: Không có.
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	UBND Sơn Hiệp
	1. Cần bổ sung biểu mẫu của các quy trình QT.ISO.03, 07, 09, quy trình tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa thiếu mục 6 hồ sơ và mục 7 phụ lục.
2. MTCL: các chỉ tiêu cần khớp với kế hoạch cải cách hành chính (ví dụ: tỷ lệ hài lòng khách hàng phải căn cứ trên chỉ tiêu giao của huyện…)

3. Sổ tay chất lượng: bổ sung nội dung phần 6: danh mục tài liệu, rà soát phạm vi áp dung cần bỏ lĩnh vực công an và lĩnh vực không có do đặc thù vùng miền (vịt chạy đồng, đường thủy nội bộ…)

4. Chưa lập: Danh mục tài liệu, Danh mục hồ sơ.
5. Hồ sơ công bố: Không có.
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	UBND Ba Cụm Bắc
	1. Quyết định ban hành: thiếu danh mục. 
2. Ban hành còn thiếu các thủ tục: QT.ISO.03: thiếu trang 01 – thông tin sửa đổi; QT.TP.32-35: thiếu biểu mẫu; lĩnh vực NN&PTNT: thiếu thủ tục liên kết và tt nông sản; lĩnh vực nội vụ thiếu thủ tục QT.NV.06,13,14.
3. MTCL: các chỉ tiêu cần khớp với kế hoạch cải cách hành chính (ví dụ: tỷ lệ hài lòng khách hàng phải căn cứ trên chỉ tiêu giao của huyện…)

4. Sổ tay chất lượng: bổ sung nội dung phần 6: danh mục tài liệu, rà soát phạm vi áp dụng: bổ sung lĩnh vực địa chính, cần bỏ lĩnh vực công an và lĩnh vực không có do đặc thù vùng miền (vịt chạy đồng, đường thủy nội bộ…)

5. Hồ sơ đánh giá nội bộ: Cần bổ sung đầy đủ thông tin trong Phiếu yêu cầu KPPN và ký.

6. Hồ sơ họp xem xét của lãnh đạo: Không có báo cáo tình hình triển khai chung HTQCL.

7. Phiếu yêu cẩu sửa đổi/ viết mới tài liệu: Cần bổ sung đầy đủ thông tin và ký.

8.  Chưa lập: Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2017, Kế hoạch triển khai HTCL năm 2017, Danh mục tài liệu, Danh mục hồ sơ.
9. Hồ sơ công bố: Không có.
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	UBND Ba Cụm Nam
	6. Quyết định ban hành: thiếu danh mục.

7. MTCL: các chỉ tiêu cần khớp với kế hoạch cải cách hành chính (ví dụ: tỷ lệ hài lòng khách hàng phải căn cứ trên chỉ tiêu giao của huyện…)

8. Sổ tay chất lượng: bổ sung nội dung phần 6: danh mục tài liệu, rà soát phạm vi áp dung cần bỏ lĩnh vực công an và lĩnh vực không có do đặc thù vùng miền (vịt chạy đồng, đường thủy nội bộ…)
9. Hồ sơ đánh giá nội bộ: 
· Kế hoạch đánh giá: thiếu thông tin đại diện bên đánh giá, chưa đảm bảo nguyên tắc đánh giá độc lập, đánh giá viên phải được tập huấn về hoạt động đánh giá nội bộ để đảm bảo đủ năng lực.
· Không có phiếu ghi chép.
· Cần bổ sung đầy đủ thông tin trong Phiếu yêu cầu KPPN.
10.  Chưa lập: Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2017, Kế hoạch triển khai HTCL năm 2017, Danh mục tài liệu, Danh mục hồ sơ, Phiếu yêu cầu sửa dổi/ viết mới tài liệu.
11. Hồ sơ công bố: Không có.
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	UBND Sơn Bình
	1. Quyết định ban hành: thiếu danh mục

2. MTCL: các chỉ tiêu cần khớp với kế hoạch cải cách hành chính (ví dụ: tỷ lệ hài lòng khách hàng phải căn cứ trên chỉ tiêu giao của huyện…)

3. Sổ tay chất lượng: bổ sung nội dung phần 6: danh mục tài liệu, rà soát phạm vi áp dung cần bỏ lĩnh vực công an và lĩnh vực không có do đặc thù vùng miền (vịt chạy đồng, đường thủy nội bộ…)

4. Tài liệu: bổ sung thủ tục lĩnh vực giáo dục.

5. Hồ sơ đánh giá nội bộ: 
· Cần bổ sung đầy đủ thông tin trong Phiếu yêu cầu KPPN và ký.
6. Hồ sơ họp xem xét của lãnh đạo:
· Không có báo cáo tình hình triển khai chung HTQCL.
7. Phiếu yêu cẩu sửa đổi/ viết mới tài liệu:
· Cần bổ sung đầy đủ thông tin và ký.

8.  Chưa lập: Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2017, Kế hoạch triển khai HTCL năm 2017, Danh mục tài liệu, Danh mục hồ sơ.
9. Hồ sơ công bố: Không có.


Ngày 30 tháng 05 năm 2017






  Người rà soát






Hồ Vĩnh Lộc





    Bùi Thị Thu Hương

